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QUYẾT ĐỊNH
VỀ TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002
Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;
Thực hiện Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 20 về việc quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách thuộc địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước năm 2011 trên địa bàn cho ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, thành phố, ngân sách xã, phường, thị trấn như sau:
I. CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH CÁC CẤP HƯỞNG 100%
1. Ngân sách trung ương: 
- Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu.
- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá nhập khẩu.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành, là phần thuế thu nhập của doanh nghiệp nộp ngân sách từ các hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung của đơn vị sau: Kinh doanh điện của Tổng công ty điện lực Việt Nam, các Công ty điện lực I, II, III, các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, dịch vụ bưu chính, viễn thông của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm, Bảo Việt, hoạt động vận doanh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
- Các khoản thuế và thu khác từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí (Kể cả tiền thuê mặt đất, mặt nước) do trung ương quản lý.
- Thu hồi vốn của ngân sách trung ương tại các cơ sở kinh tế, thu hồi tiền cho vay của ngân sách trung ương (cả gốc và lãi).
- Các khoản phí và lệ phí phần nộp ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương tổ chức thu không kể phí xăng dầu và lệ phí trước bạ.
 - Thu sự nghiệp phần nộp ngân sách theo qui định của pháp luật của các đơn vị do các cơ quan trung ương trực tiếp quản lý.
- Thu hoàn vốn, thanh lý tài sản các khoản thu khác của doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý, phần nộp ngân sách theo qui định của pháp luật và thu khác của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Thu khác của ngân sách Trung ương theo qui định của pháp luật.
2. Ngân sách tỉnh:
- Thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu) thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình cổ phần hoá, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, các hợp tác xã và các tổ chức kinh doanh ngoài quốc doanh khác hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành) thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình cổ phần hoá, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, các hợp tác xã và các tổ chức kinh doanh ngoài quốc doanh khác hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã. 
- Lệ phí trước bạ (Trừ lệ phí trước bạ nhà đất). 
- Thuế thu nhập cá nhân (Trừ thuế thu nhập do chuyển nhượng nhà, đất).
- Thuế tiêu thụ dặc biệt thu từ dịch vụ, hàng hoá sản xuất trong nước.
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (Trừ tiền thuê đất trên quĩ đất công và quĩ đất công ích do xã quản lý).
- Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
- Thu tiền thanh lý nhà làm việc theo qui định.
- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết.
- Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nộp ngân sách tỉnh theo chế độ qui định.
- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.
- Thu phạt an toàn giao thông. 
- Các khoản tiền phạt và tịch thu do các đơn vị thuộc tỉnh quản lý nộp, kể cả các khoản tiền phạt, tịch thu do đơn vị trung ương đóng trên địa bàn nộp thay thế các tổ chức, cá nhân bị phạt.
- Phí xăng dầu 
- Thu viện phí 
- Thu học phí thuộc các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc tỉnh: Trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, dạy nghề và các cơ sở đào tạo khác.
- Các khoản thu sự nghiệp, phí, lệ phí, thu khác do các Sở, ban, ngành và các đơn vị thuộc tỉnh đóng trên địa bàn các huyện, thành phố nộp, phí bảo vệ môi trường khi khai thác khoáng sản do các tổ chức kinh tế nộp, phí cầu tỉnh quản lý, các khoản thu phí và lệ phí khác theo qui định của pháp luật.
- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam.
- Thu nhập từ góp vốn của ngân sách địa phương, tiền thu hồi của ngân sách địa phương tại các cơ sở kinh tế, thu thanh lý tài sản và các khoản thu khác của doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương quản lý, phần nộp ngân sách theo qui định của pháp luật. 
- Thu huy động đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo khoản 3 điều 8 của Luật NSNN.
- Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh.
- Thu chuyển nguồn ngân sách tỉnh từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau.
- Thu từ quĩ dự trữ tài chính địa phương.
- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương.
- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
3. Ngân sách huyện, thành phố: 
- Thuế môn bài (trừ thuế môn bài thu từ các hộ kinh doanh cá thể cố định tại xã ,phường, thị trấn). 
- Thuế tài nguyên. 
- Thu khác từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 
- Thu tiền thanh lý nhà làm việc theo qui định (Không bao gồm tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước).
- Các khoản thu sự nghiệp, phí, lệ phí, thu khác do các phòng, ban, ngành thuộc huyện, thành phố nộp. Các khoản phí và lệ phí khác nộp ngân sách huyện, thành phố theo qui định của pháp luật (Kể cả các khoản thu phí vệ sinh của các tổ chức, cá nhân do Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Nam nộp thay, Phí bảo vệ môi trường khi khai thác khoáng sản do các hộ cá thể nộp cho ngân sách huyện).
- Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nộp ngân sách huyện, thành phố theo chế độ qui định.
- Thu học phí thuộc các cơ sở giáo dục phân cấp cho huyện, thành. 
- Các khoản tiền phạt và tịch thu do các đơn vị thuộc huyện, thành phố quản lý nộp, kể cả các khoản phạt, tịch thu do các cơ quan trung ương quản lý như: Công an huyện, Chi cục Thuế huyện... nộp thay các đơn vị, tổ chức, cá nhân bị phạt. 
- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp huyện theo quy định của pháp luật.
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho cấp huyện.
- Thu kết dư ngân sách huyện.
- Thu chuyển nguồn ngân sách huyện từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh.
- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
4. Ngân sách xã, phường ,thị trấn:
4.1. Ngân sách xã, thị trấn:
- Thuế môn bài thu từ các hộ cá thể cố định kinh doanh trên địa bàn xã thị trấn.
- Lệ phí trước bạ nhà, đất.
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 
- Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng nhà, đất.
- Thu tiền thuê đất do cấp xã, thị trấn Quyết định cho thuê trên quĩ đất công và quĩ đất công ích.
- Thu tiền thanh lý nhà làm việc của xã, thị trấn quản lý theo qui định.
- Các khoản phí, lệ phí phân cấp cho xã, thị trấn thu nộp ngân sách theo quy định của pháp luật.
- Các khoản tiền phạt, tịch thu do xã, thị trấn thực hiện theo qui định.
- Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho xã, thị trấn.
- Thu hoa lợi công sản từ quĩ đất công và quĩ đất công ích.
- Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nộp ngân sách sách xã, thị trấn theo chế độ qui định.
- Tiền thu hoạt động sự nghiệp khác do xã, thị trấn quản lý.
- Các khoản viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho ngân sách xã, thị trấn theo qui định của pháp luật.
- Thu kết dư ngân sách xã, thị trấn.
- Thu chuyển nguồn ngân sách xã, thị trấn từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.  
- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
4.2. Ngân sách phường:
- Lệ phí trước bạ nhà đất. 
- Các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 
- Các khoản tiền phạt, tịch thu do phường thực hiện theo qui định.
- Thu hoa lợi công sản và các khoản thu khác từ quĩ đất công và quĩ đất công ích.
- Thu tiền thanh lý nhà làm việc theo qui định.
- Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân cho phường.    
- Các khoản thu viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho phường theo quy định của pháp luật.
- Thu kết dư ngân sách phường.
- Thu chuyển nguồn ngân sách phường từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.
- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
II. CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT. 
1. Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hộ cá thể cố định khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn các huyện: Ngân sách huyện 50%, ngân sách xã, thị trấn 50%.
Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hộ cá thể cố định khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Phủ Lý điều tiết ngân sách thành phố: 80%, ngân sách phường, xã 20%.
2. Thuế môn bài hộ cá thể cố định khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh thu trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Phủ Lý điều tiết ngân sách thành phố 80%, ngân sách phường, xã 20%. 
3. Thu tiền sử dụng đất:
3.1. Thu tiền sử dụng đất thuộc quĩ đất giao cho gia đình, cá nhân sử dụng làm nhà ở trên địa bàn các huyện (Bao gồm các trường hợp thu theo giá qui định và đấu giá) điều tiết: Ngân sách tỉnh 20%, ngân sách huyện 30%, ngân sách xã, thị trấn 50%. 
- Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Phủ Lý: (Bao gồm các trường hợp thu theo giá qui định và đấu giá) Ngân sách tỉnh 20%, ngân sách thành phố 70%, ngân sách xã 10%, nếu đất thuộc địa bàn phường: ngân sách tỉnh 20%, ngân sách thành phố 80%.
- Năm 2011 điều tiết 100% số thu tiền sủ dụng đất cho các xã xây dựng nông thôn mới: Xã Thi Sơn huyện Kim Bảng; xã Đọi Sơn huyện Duy Tiên; xã Tiêu Động huyện Bình Lục; xã Nhân Bình huyện Lý Nhân; xã Thanh Thủy huyện Thanh Liêm.
3.2. Thu tiền sử dụng đất thuộc quĩ đất giao cho các tổ chức kinh tế kinh doanh hạ tầng để xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn các huyện, thành phố điều tiết ngân sách tỉnh 40%, ngân sách huyện, thành phố 50%, ngân sách xã, thị trấn 10%, nếu quĩ đất trên địa bàn phường ngân sách tỉnh: 40%, ngân sách thành phố 60%.
3.3. Giao đất cho các tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh có thu tiền sử dụng đất (Không áp dụng nộp tiền thuê đất hàng năm) số thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh 100%).
Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp di chuyển địa điểm, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc địa điểm cũ, số thu tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí được điều tiết ngân sách các cấp theo qui định của pháp luật.
4. Thuế nhà đất: ngân sách huyện, thành phố: 30%, ngân sách xã, phường, thị trấn: 70%. 
- Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng nhà, đất trên địa bàn phường thuộc thành phố Phủ Lý điều tiết 50% ngân sách thành phố, 50% ngân sách phường.
5. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt điều tiết căn cứ vào Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được điều tiết theo qui định tại Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 125/2003/TTLB-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 liên Bộ Tài chính và Tài nguyên Môi trường.
Điều 2. Tỷ lệ điều tiết này được thực hiện từ ngày 01/01/2011 và thay thế Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 và các văn bản của UBND tỉnh có liên quan đến tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách từ 31/12/2010 trở về trước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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